
Thời khóa biểu đã tạo:02/04/2022 aSc Thời khóa biểu

CcTin
M2

S V
Hán Kim Thoa

L.
Hoàng Thị Ninh

A2.1
L LHA Tin

M2

T.
Phạm Ngọc Huệ

A2.1
HS CnT.

Phạm Ngọc Huệ

A2.1
QpT T ĐTdTd V Cd Sv A A Td ShT T LH.

Đinh Thị Huyền

A2.1
Cn

TTV
Thỏo  Linh

Cc Sv AA Tin
M2

H LVL.
Trần Thoa

A1.2

S Cd LTin
M2

SĐT.
Ngô Thạch Tú

A1.2
QpLACn TdTdTd T T ShHH.

Phạm Hương

A1.2

Cn

L T CcA SA.
Nguyễn Thị Phương Anh

A3.3
HV

Trần Thị Loan

Tin
M1

ATd Td H ĐCnT.
Nguyễn Thanh Huyền

A2.2
QpSvAS Cn LL.

Lê Thị Thơm

A2.2
T TV Tin

M1

LCd T ShTdT.
Nguyễn Thanh Huyền

A2.2

T L HV CcT.
Nguyễn Thanh Huyền

A2.2
QpTin

M1

AA.
Ng Phương Anh

A2.2

CnTd L V
Thỏo  Linh

TdTd Cd SvH S Cn TTin
M1

A A Đ T T L ShL.
Hoàng Ninh

A2.4

S

CcL TTST.
Nguyễn Văn Dự

A2.3
Qp HVL.

Phạm Hải

A2.3

Cn A Cd V
Trần Thị Loan

TdTd H S Đ A A LTin Tin
M1

Cn Td ShL TTSvA.
Ngô Thị Thu

A2.3

T V
Phạm Đoàn

CcĐT.
Phan Thị Hường

A1.1
H TV A CnTdTd LSv AT.

Phan Thị Hường

A1.1
Cd TTV.

Phạm Hữu Đoàn

A1.1
Tin

M1

S H L AA.
Nguyễn Thị Hằng

A1.1
Tin

M2

Td Qp V ShSCn

HTSv CcS T TV AAT.
Phan Thị Hường

A1.4
AV.

Phạm Đoàn

A1.4

Cn Td T LTin
M1

A.
Ng Thị Hằng

A2.1

SCn CdL A Tin
M1

ĐTd Td H QpV
Phạm Đoàn

Sh

T TV CcH T V
Hán Kim Thoa

Tin
M2

H V.
Hán Kim Thoa

A2.3
Td Td Td AA LSCn Tin

M2

AT.
Phan Thị Hường

A2.3
Cd Qp VĐ Cn T L ShA.

Ng Thị Nhung

A1.4
S Sv

L T Sv CcS L HTin
M1

CnTdT.
Nguyễn Thanh Huyền

A2.4
TH AA.

Ng Thị Nhung

A2.4

CdV
Trần Thị Loan

AV.
Trần Thị Loan

A3.3

Đ QpT VTin
M1

CnTdTd TA A ShS

H CcTin
M2

V.
Hán Kim Thoa

A3.3

SĐ CdH A AA.
Ngô Thị Thu

A3.3

T SvTd Td T T L VA SCn V
Hán Kim Thoa

Tin
M2

TdCn Qp LA ShTT.
Đỗ Thị Thủy

A3.3

L CcTin
M2

TT Cd QpHATdTd Cn SvHVV.
Ng Thị Hợp

A3.3

LA TA.
Ngô Thị Thu

A3.3

S Cn V
Ng Thị Hợp

Tin
M2

ĐTd AA ShTST.
Phạm Ngọc Huệ

A3.3

L LCc T Cn T.
Nguyễn Thị Thuý

B3.4
Td TT SvA H SSvV Cn Cd H H.

Nguyễn Kim Liên

P.TN1
T AA L.

Phan Thu Lan

B3.4
V

Đỗ Thị Lan

ĐTd Tin
M2

L Qp H ShT T.
Nguyễn Thị Thuý

B1.1

LCc L.
Phạm Hồng Mai

P.TN1

T V Cn HATdT Sv QpA STTin
M2

LV
Ng Hải Yến

Td H.
Trần Thị Toan

P.CN

T Cd LA T.
Lê Ngọc Mai

P.TN1
TĐ H H ShSvCn

LLHCc T.
Nguyễn Thị Ngoan

B2.3
S L.

Lê Thị Thơm

B1.2
A AT Sv Cn QpTd T TSv A.

Nguyễn Thị Phương Anh

B2.1
A ATd V Cn Cd V

Ng Hải Yến

T.
Nguyễn Thị Ngoan

P.NN
Tin

M2

Đ LH ShTT

T.
Lưu Thị Phượng

P.CN
LCc TTSv CdHTd Cn V ATd T SvTin

M2

ACn V
Lại Thùy Dương

S L L A.
Ng Phương Anh

P.CN

TTĐ Qp HA A Sh L.
Phạm Hồng Mai

B1.3

A LH CcTd Td Cn HA.
Vũ Kim Ngân

A1.3

SvCn Tin
M1

Qp AT T CdTT SĐ A A V
Đỗ Thị Lan

L.
Phan Thu Lan

A1.3

T T.
Hữu Thanh Huyền

A1.1
L ShSvV V

H ACc T T Cd A.
Nguyễn Thế Huệ

B2.2
S Đ Sv Cn Qp L AV Tin

M2

AATdV Cn V.
Đỗ Thị Lan

B2.2
T.

Hữu Thanh Huyền

B2.4
V

Đỗ Thị Lan

Td T T T.
Hữu Thanh Huyền

B2.1
LH ShTSv

LHCc A.
Ng Thị Hằng

B1.3

Cn T S Td SvT T L V
Đỗ Thị Lan

AA ATd VVT T.
Lê Ngọc Mai

P.NN
CdH Đ Tin

M1

T A Sh V.
Đỗ Thị Lan

B1.4

Sv CnQp

CcV CnA AA.
Ng Thị Hằng

A2.4
HTd Td VTin

M2

AA L Đ T CdV
Ng Hải Yến

T TT.
Lưu Thị Phượng

A2.4
LV.

Ng Hải Yến

A2.4
Sv Cn TT H SQp ShSv

A CcV.
Lại Thùy Dương

A1.2

T SvV V
Lại Thùy Dương

AT.
Nguyễn Thanh Loan

A1.2
TT L ACn HA SQpTd Td Đ CdLA.

Ng Phương Anh

A1.2

Sv CnTin
M2

H ShTT V

LA S CcT.
Đỗ Thị Thủy

A1.3
T LHT V V Đ AT V

Lê Thị Sỹ

A AQpV.
Lê Thị Sỹ

A1.3

CdHTdTd Sv Tin
M2

Cn ShA.
Vũ Kim Ngân

A1.3

TT SvCn

CcV.
Ng Hải Yến

A1.4

TTV A HV
Ng Hải Yến

TdTd TT CnAA HS CdT.
Đỗ Thị Thủy

A1.4
VTin

M2

ĐQp SvA LA.
Ng Phương Anh

A1.4

ShTSv Cn L

LHACc T S
P.NN

Đ
P.NN

Đ
P.NN

Cn
P.NN

L L HHV Cd
P.NN

Td
P.NN

V
Trần Thị Loan

T T Sv A A T Tin
M1

Tin
M1

T. T. L.L.H.H. T. Qp
P.NN

Td
P.NN

ShL. H.T. T.

AL VCc T Tin
M1

Tin
M1

Cn
B3.4

AAV
Hán Kim Thoa

Cd
B3.4

T Đ
B3.4

L L HHSv H Td
B3.4

T.T T S
B3.4

Đ
B3.4

T. A.T.T. H. H. Qp
B3.4

Td
B3.4

ShL.L.L.H.

H
B2.1

H
B2.1

V
Lê Thị Sỹ

Cc Sv
B2.1

SĐ L
B2.1

L
B2.1

VA ACdĐ VAA T T S.TT A. A. Cn
B2.1

Đ. Td
B2.1

Td
B2.1

T. T. T.A. Qp
B2.4

Sh Tin
M1

Tin
M1

T. V. V.V.

VL HCc Td
B2.2

Td
B2.2

T Tin
M1

V
Ng Thị Hợp

TTSv LL A AT Qp
B1.4

HA Sv S
B1.1

L.L. Cn
B2.2

V. Đ
B2.2

Đ
B2.2

T. T. T.A. Cd
B2.2

ShT. Tin
M1

L. A.A.

LH HCc T V
Hán Kim Thoa

A A Tin
B2.3

Tin
B2.3

T VVSv TT Qp
B2.3

L AA Td
B2.3

Td
B2.3

H.H. Cd
B2.3

Cn
B2.3

A. V.T. T. T. Sh S
B2.3

Đ
B2.3

Đ
B2.3

T.L. L. L.

Qp
B2.4

L VCc Td
B2.4

TT Tin
B2.4

LLHH Sv Đ
B2.4

Đ
B2.4

Tin
B2.4

V
Lại Thùy Dương

AT T Cn
B2.4

A A Td
B2.4

Sv T. T. A. A.L. L.L. V. Cd
B2.4

ShH. S
B2.4

T. T.

A Qp
B1.1

Cc T TS L
B1.1

L
B1.1

Td
B1.1

Td
B1.1

V
Trần Thị Loan

A CdĐ V AT TĐ Cn
B1.1

V AS. Tin
M2

Tin
B1.1

T.V. H
B1.1

H
B1.1

A.A.Đ. Sv
B1.1

V.V. ShT. T. T.Cd.

H
B1.2

H
B1.2

Qp
B1.2

Cc SĐT T V
Lê Thị Sỹ

A Cd Đ V V A A T Cn
B1.2

L
B1.2

L
B1.2

A T T. V. V. A. A. Tin
B1.2

Tin
B1.2

T.T. T. S. Đ. Td
B1.2

Td
B1.2

Sh Sv
B1.2

V. Cd.

Cn
B1.3

VCc TTS Tin
M2

Tin
M2

Cd V
Lại Thùy Dương

A Qp
B1.3

Td
B1.3

Sv
B1.3

Đ AAT TĐ H
B1.3

H
B1.3

V A A.V. Cd. L
B1.3

L
B1.3

Đ. Td
B1.3

A.T.T. T. S. ShT. V.V.

Cn
B1.4

L
B1.4

L
B1.4

V VCc TS V
Ng Thị Hợp

A A Td
B1.4

Td
B1.4

Sv
B1.4

Đ AA TT Đ A.A.Cd Qp
B1.4

T Tin
M2

Cd. H
B1.4

H
B1.4

Đ. Tin
B1.4

T. T.V.V. S. ShT.T. V.

10A1

10A2

10A1.1

10A1.2

10A1.3

10D1

10D2

10D3

10D4

10D5

10D6

11A1

11A2

11A1.1

11A1.2

11A1.3

11D1

11D2

11D3

11D4

11D5

11D6

12A1

12A2

12A3

12A4

12A5

12A6

12A7

12A8

12A9

12A10

Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy

1 1 1 1 1 12 2 2 2 2 23 3 3 3 3 34 4 4 4 4 45 5 5 5 5 56 6 6 6 6 67 7 7 7 7 78 8 8 8 8 89 9 9 9 9 910 10 10 10 10 10

TKB THPT ĐÔNG ANH
Tóm tắt thời khóa biểu các lớp


